
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 22/38/7 Tổ dân phố Yên Nội 1, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

26/07/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH NAM

0110428863

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ đấu giá)

4511

2. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)

4620

4. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

5. Bán buôn thực phẩm 4632

6. Bán buôn đồ uống
(Trừ đồ uống có cồn)

4633

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình 
như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi 
sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc...;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào 
(Trừ bán buôn dược phẩm)

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ THÀNH NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH NAM TECHNICAL AND TRADING 
SERVICE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936639893
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
(không bao gồm thiết bị phát, thu- phát sóng vô tuyến điện)
(trừ loại Nhà nước cấm)

4652

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi;
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp;
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp;
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác;
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt,may;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.
(trừ loại Nhà nước cấm)

4659(Chính)

10. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Khảo sát xây dựng
- Lập thiết kế quy hoạch xây dựng
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng
-Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng

7110

11. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(Không bao gồm kim loại là vàng)

2592

12. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

13. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

14. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

15. Sửa chữa thiết bị điện 3314

16. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

17. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

18. Lắp đặt hệ thống điện 4321

19. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 036092009360

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Trần Phú, Xã Trung Đông, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Trần Phú, Xã Trung Đông, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

NGUYỄN MINH TÂN Nam
12/02/1992 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036092009360
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Trần Phú, Xã Trung Đông, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Trần Phú, Xã Trung Đông, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN MINH TÂN Nam

12/02/1992 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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